
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại băng keo (băng dính), tôi tin chắc rằng rất nhiều 
người đã phân biệt và hiểu được công dụng của từng loại băng keo, ở đây mình xin viết lại để 
các bạn chưa biết có thể tham khảo. 
Bạn đang xem: Duct tape là gì 
Băng keo ( keo dính) 

Băng keo tiếng anh gọi là TAPE, băng keo có tính năng kết dính, dùng để dán một vật liệu nào 
đó, cấu tạo bao gồm keo kết hợp với một vài vật liệu dai, mềm như OPP, BOPP, sợi thủy tinh, 
sợi vải… 
PHÂN BIỆT BĂNG KEO THEO CHỨC NĂNG 
Băng keo dán thùng carton (Carton sealing tape): thường được sản xuất bằng chất liệu OPP 
trong hoặc OPP đục, đây là loại băng keo thông dụng nhất hiện nay. 
Băng keo cách điện (electric tape): Băng keo chất liệu PVC và một số chất phụ gia có khả năng 
cách điện tốt. 
Quy định màu sắc băng keo điệnMàu băng keoTiêu chuẩn MỹTiêu chuẩn AnhTiêu chuẩn quốc 
tế – mới Black Insulation Low voltage, phase A Insulation Low voltage, neutral Low voltage, 
phase B Red Low voltage, phase B Low voltage, phase A Sheath, 415V 3 phase Blue Low 



voltage, phase C Low voltage, phase C Low voltage, neutral Sheath, 230V Brown High voltage, 
phase A Low voltage, phase A Orange High voltage, phase B Sheath, garden tools Yellow High 
voltage, phase C Low voltage, phase B Sheath, 110V site wiring Green Earth ground Earth 
Green – yellow stripe Isolated ground Earth White Low voltage, neutral Grey High voltage, 
neutral Low voltage, phase C 
Băng keo vải – dán gáy sách, tập vở…: Chất liệu bằng vải simili có thể xé được. 
Xem thêm: Phản Ứng Của Mc Thảo Vân Sinh Năm Bao Nhiêu, Ảnh Thời Niên Thiếu Của Mc 
Thảo Vân 
Băng keo giấy: dùng để dán ghi chú lên sản phẩm. 
Băng keo 2 mặt: Hai mặt điều có keo, thường dùng để dán trang trí, họa tiết nhỏ.Băng keo bằng 
bạc – dán tôn, dán sắt, inox: có khả năng chịu nhiệt cao, thường dùng để dán, vá lỗ thủng của 
các vật dụng bằng kim loại. 
Băng keo sợi thủy tinh: Có độ bền cao nhưng giá thành cũng cao hơn các loại khác. 
Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Hoa Vinh Sinh Năm Bao Nhiêu, Xuân Mai (Ca Sĩ) 
Băng keo trang trí: Dùng để trang trí các họa tiết nhỏ, hộp quà.. thùng dùng trong mỹ thuậtBăng 
keo dán nền (floor marking tape): dùng để phân chia khu vực để hàng, hoặc dán ở những nơi 
nguy hiểm để cảnh báo nguy hiểm.Băng keo dán y tế (bandage): Dùng để băng bó vế 
thươngBăng keo văn phòng: là loại băng keo nhỏ – thường được sử dụng trong văn phòng, 
chất liệu OPP trong.Băng keo cuộn nhỏ, thường được sử dụng trong văn phòngBăng keo sợi 
thủy tinh rất bền, chịu lực tốtMàng quấn (gói) thực phẩm: Được sản xuất theo công nghệ khác 
với các loại băng keo thông thường, băng keo quấn thực phẩm không được có tạp chất, hóa 
chất, phụ gia ảnh hưởng đến sức khỏe. Màng quấn thực phẩm không có keo, chúng dính nhau 
là nhờ lực hút chân không khi các lớp băng keo đè lên nhau. 
PHÂN LOẠI BĂNG KEO THEO KÍCH THƯỚCTheo bề rộng: 2,4F, 3,6G, 4,8F, 5F, 6F,…Theo 
chiều dài: 18Y, 20Y, 50Y, 60Y, 80Y, 100Y…, 1Y~ 0.914mm 
Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA 
XEM THÊM CÁC THÔNG TIN MỚI NHẤT TẠI:  https://genshinimpactmobile.com 
Bài viết Từ Duct Tape Là Gì Trong Tiếng Việt? Băng Keo Vải 3M Duct Tape 3939 (Bạc) đã xuất 
hiện đầu tiên vào ngày GENSHINIMPACTMOBILE.COM. 
 
 
via GENSHINIMPACTMOBILE.COM 
https://genshinimpactmobile.com/tu-duct-tape-la-gi-trong-tieng-viet-bang-keo-vai-3m-duct-tape-
3939-bac/ 
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